
 

  Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị y tế. 

 

Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu cung ứng thiết bị, dụng cụ y tế năm 2025 phục vụ công tác khám, chữa bệnh 

với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 
 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

 - Ds Trần Tuấn Anh; Khoa Dược – VT, TBYT. Số điện thoại : 0915.903.663 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Đơn vị nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì. 

 Địa chỉ. Thôn 3 xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang  

 - Nhận qua email: khoaduochsp@gmail.com 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 21 tháng 11 năm 2025 đến trước 

17h ngày 31 tháng 11 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 11 

năm 2025. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
 1. Danh mục thiết bị, dụng cụ y tế. (Theo phụ lục I đính kèm). 

2. Mẫu báo giá. (Phụ lục II).  

Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị. 

 

Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì xin trân trọng thông báo./. 

 

 Nơi nhận: 

- Ban giám đốc BV; 
- Đăng website bệnh viện; 

- Các nhà cung cấp dịch vụ;  

- Lưu:VT, Hồ sơ mời thầu KT, KD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Sin Đức Văn 

SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

BV ĐKKV HOÀNG SU PHÌ 
 

Số:       /TB-BV 

V/v Thông báo công khai  

mời báo giá. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hoàng Su Phì, ngày 15 tháng 11 năm 2025 



                  Phụ lục I 

PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo thông báo số       /TB – BV,  ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì ) 

 

Danh mục Thiết bị, dụng cụ y tế. 
 

STT Tên Hàng Hóa Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Ghi 

chú 

1 

Máy Moniter theo 

dõi bệnh nhân 5 

thông số 

- Màn hình hiển thị: Màu TFT cảm ứng ≥ 12.1 inch. 

- Độ phân giải: ≥ 800 x 600 

+ Đèn báo nguồn  

+ Đèn báo pin 

- Pin Li-ion có thể sạc lại nhiều lần. Dung lượng pin ≥ 4400 mAh 

- Thời gian sử dụng pin liên tục: ≥ 5 giờ 

- Nhập xuất dữ liệu: 

+ Cổng mạng LAN, cổng chuẩn RJ45. 

+ Cổng USB nhập xuất dữ liệu. 

+ Kết nối báo gọi y tá 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau; . Đảm bảo có Linh kiện thay thế sau 05 năm sử dụng. 
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2 

 

 

 

 

Máy hút áp lực âm 

 

 

 

 

 

1. Có nối ống thông catheter;  

2. Dây bệnh nhân có kết nối ngõ vào; 

3. Nắp bình chứa dịch có nút chặn chống tràn; 

4. Chỗ giữ bình chứa dịch 

5. Bình chứa dịch ≥ 1,400ml 

6. Vòng giữ bình chứa dịch 

7. Dây nối giữa nắp và chỗ giữ bình chứa dịch 

8. Bộ lọc hút PTFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

9. Dây nối giữa bình chứa dịch và bình tạo áp lực  

10. Nắp của bình tạo áp lực âm 

11. Nút chỉnh áp lực nước 

12. Thanh chỉnh áp lực âm 

13. Bình chỉnh áp lực âm 

14. Ống đỡ catheter 

15. Bộ lọc xả 

- Nguồn điện: AC, 50-60 Hz 

- Dòng điện tiêu thụ: 0,015A (tại 220V) 

- Tầm cài đặt áp lực hút: -3 ~ -20 cmH2O 

- Công suất hút tối đa: ≥ 1,2 lít/phút và/hoặc cao hơn 

- Dung tích bình chứa: ≥ 1,400 ml bằng nhựa polycarbonate 

- Kích thước: ≥ 332 (Cao) x 375 (Dài) x 150 (Sâu) mm 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau; . Đảm bảo có Linh kiện thay thế sau 05 năm sử dụng. 
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3 Xe tiêm đa năng 

Xe đẩy tiêm, chất liệu nhựa abs, dùng trong y tế.  

- Kích thước: ≥ 760*490*1020mm 

- 5 ngăn kéo (2 nhỏ, 2 trung, 1 lớn), bên trong có các tấm nhựa dạng cài để chia ô đựng dụng cụ 

- Bàn làm việc dạng ngăn kéo với khóa an toàn: 01 cái 

- Kệ để máy : 1 cái 

- Cọc truyền dịch với 4 móc treo: 1 cái 

- Hộp đựng bơm tiêm để tiêu hủy: 2 cái  

- Giá đựng dụng cụ: 1 cái  

- Thùng đựng rác thải: 2 cái 

- Khay đựng tài liệu: 1 cái 

- Tấm nhưa CPR: 1 cái 

- Giá để bình oxy: 1 cái 

- Bánh xe: 4 bánh 4inch (2 bánh có khóa) 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau;  
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4 
Máy tháo lồng có 

văn tự động 

Thông số kỹ thuật: 

 • Các mức áp lực lựa chọn trong khoang ruột: 6.7 (50mmHg), 8 (60mmHg), 9.2 (70mmHg), 10.7 

(80mmHg), 12 (90mmHg), 13.3 (100mmHg), 14.7 (110mmHg) Kpa (Khi bơm khí vào khoang ruột 

người bệnh với áp lực 6.7 Kpa là có thể chuẩn đoán bệnh).  

• Thiết bị hiển thị áp lực trong ruột.  

• Khi áp lực trong khoang ruột vượt quá áp lực đã cài đặt (1,33 Kpa) thì khí tự động xả ra.  

• Khi áp lực trong khoang ruột ở mức 14.7 Kpa thì máy có đèn báo.  

• Khi bơm khí vào đến áp lực dự định thì máy sẽ tự động dừng bơm khí.  

• Có thể ấn nút để điều chỉnh tốc độ khí ra và khí vào.  

• Kích thước:  

a. Máy chính: ≥ 280 x 95 x 180 mm.  

b. Máy bơm – xả khí: 280 x 95 x 180 mm.  

• Trọng lượng:  

a. Máy chính:  

b. Máy bơm – xả khí.  

• Nguồn điện: 220 V - 50 Hz 

- Sản xuất 2025. Đảm bảo có Linh kiện thay thế sau 05 năm sử dụng 
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5 Bàn típ dụng cụ 

- Kích thước tổng thể: 500 x 350 x 700 - 1100mm ±5% 

- Chất liệu: Inox 201  

- Chân làm bằng Inox hộp 30x30mm, có gắn 4 bánh xe, 2 bánh có khóa 

- Khung đỡ khay hình chữ L 

     + Phần cột gắn với chân bàn hình trụ vuông, cơ cấu ống rút điều chỉnh chiều cao bằng núm vặn. 

Trụ lớn làm bằng Inox hộp 30x30mm, trụ nhỏ làm bằng Inox hộp 25x25mm. Chiều cao điều chỉnh 

được từ 700 -1100mm 

     + Mặt đỡ khay dạng khung làm bằng inox ống Ф16mm 

- Khay kích thước: ≥ 500 x 350mm, có thể tháo rời ra khỏi khung đỡ. 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau  
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6 
Máy hút dịch trẻ sơ 

sinh 

– Có sẵn các cấu hình khác theo yêu cầu  

- Chân không tối đa  (có thể điều chỉnh)  -0.75Bar ;  -75kPa; -563mm Hg 

- Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa 15 lít/phút 

- Mức nhiễu ồn:  59,6 dBA 

- Chu kỳ hoạt động liên tục  

- Trọng lượng ≥ 2.95 kg 

- Kích thước ≥ 23 x 19 x 15 cm 

- Cấp nguồn 220-230V/50-60Hz 

- Thời gian bảo hành ≥ 1 năm 

-     Năm sản xuất: 2025 trở về sau; Đảm bảo có Linh kiện thay thế sau 05 năm sử dụng. 
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7 
Đèn gù dùng trong 

sản khoa 

- Ðèn có thể điều chỉnh ở các độ cao khác nhau từ 1000mm – 1600mm 

 - Bóng đèn hình cầu nên có thể điều chỉnh sang trái, sang phải 900; phía trước, phía sau 900.  

 - Khi đèn làm việc trong cự ly từ 900 – 1000mm thì độ chiếu sáng có thể đạt tới 8.000-12.000 lux 

(cường độ sáng).  

 - Công tắc đạp chân được lắp ở đế đèn, nên khi sử dụng đặc biệt tiện lợi. 

 - Nguồn điện 220V; 

 - Công suất bóng đèn 25W; 

 - Độ chiếu sáng ≥ 12.000 Lux; 

 - Kích thước: ≥ 120 cm x 30 cm x 28 cm; 

 - Chiều cao: từ ≥ 90cm – 160 cm. 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau; Đảm bảo có Linh kiện thay thế sau 05 năm sử dụng.  
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8 
Bể ổn nhiệt (dùng 

trong truyền máu) 

- Bể cách thủy bên ngoài làm bằng thép cán nóng phun sơn kháng khuẩn độ bền cao. Bên trong 

được cấu tạo bằng thép không gỉ dễ dàng vệ sinh. Hệ thống gia nhiệt của bể được làm bằng ống 

thép không gỉ.  

- Thông số kỹ thuật: Kiểu bể cách thủy nắp tháp  

+ Thể tích: 22 Lít  

+ Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C đến 100°C  

+ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C  

+ Kích thước buồng (mm): ≥ 500 x 290 x 150  

+ Kích thước ngoài (mm): ≥ 550 x 350 x 240  

+ Công suất: 1200W  

Cái 01  



+ Nguồn điện: 220V/50Hz  

- Cung cấp bao gồm:  

+ Máy chính 

+ Bộ phụ kiện tiêu chuẩn  

+ Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt/Anh. 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau; Đảm bảo có Linh kiện thay thế sau 05 năm sử dụng 

 Cộng: 08 khoản     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên công ty:……………………………            Phụ Lục II 

Địa chỉ: ………………………………… 

Điện thoại……Mã số thuế…………… 

Số tài khoản……tại ngân hàng……… 

MẪU PHỤ LỤC BÁO GIÁ 

  Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì. 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 

thành viên liên danh] báo giá cung cấp thuốc; Vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hoá chất, dụng cụ y tế; Khí Oxy y tế như sau: 

1. Báo giá cho cung cấp thuốc; Vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hoá chất, dụng cụ y tế; Khí Oxy y tế. 

STT Tên Hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn Số lượng Đơn vị tính Đơn giá  Thành tiền 

1       

2       

…       

 Tổng số:     

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], 

kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu 

báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 



- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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